
 

UBND QUẬN KIẾN AN 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kiến An, ngày 08 tháng 12 năm 2022 

DANH SÁCH 

Các cá nhân đăng ký hiến máu tình nguyện năm 2022 

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Số điện thoại Số CMTND/CCCD 
Chữ ký người 

đăng ký 

1 Bùi Thị Yến Giáo viên Trần Thành Ngọ - Kiến An 0968899059 031170007171  

2 
Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
Giáo viên Đông Phương - Kiến Thụy 0934292838 031180012308  

3 Phạm Thị Thu Hằng Giáo viên Phù Liễn - Kiến An 0987598288 031182018913  

4 Phạm Thị Phương Thanh Giáo viên Văn Đẩu - Kiến An 0984178985 022190002390  

5 Phạm Thị Phương An Giáo viên Tiên Cường - Tiên Lãng 0346964688 031198000194  

6 Đỗ Thị Thanh Ngoan Giáo viên Tam Đa - Vĩnh Bảo 0984042986 031184010981  

7 Trương Thanh Thảo Giáo viên 
Ngõ 1171 Trần Nhân Tông - 

Kiến An 
0356923188 022199000089  

8 Đỗ Thị Kim Ngân Giáo viên 
1086 đường Trần Nhân Tông - 

Kiến An 
0936282956 031188003964  

9 Nguyễn Đức Lập Giáo viên 
Số 7, ngõ 179, đường Hoàng 

Thiết Tâm - Kiến An 
0352678723 031098007627  



2 

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Số điện thoại Số CMTND/CCCD 
Chữ ký người 

đăng ký 

10 Trần Thu Trang Giáo viên 
Khu Anh Dũng 7 - 

Dương Kinh 
0785299661 031194014942  

11 Lưu Thị Diệu Quỳnh Giáo viên 
Số 2, ngõ 94 Lam Sơn - 

Lê Chân 
0796371476 031194003314  

12 Nguyễn Ngọc Minh Giáo viên 
Số 35/131 Tổ 2 - Trần Thành 

Ngọ - Kiến An 
0948116326 031300004030  

13 Đỗ Thuý Cúc Giáo viên Phủ Niệm - Áng Sơn - An Lão 0389361911 031183007308  

 
Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT. 

 KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hương 
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